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        ĐẠI HỌC CẦN THƠ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TRƯỜNG SƯ PHẠM                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2026 

 

THỜI KHÓA BIỂU 

Lớp: GIÁO DỤC TIỂU HỌC 09/2025. Mã số: DC25X3P1. HỌC KÌ 3 

(Dành cho SV tốt nghiệp CĐSP, ĐH, TC,…) 

 

I. Kế hoạch giảng dạy 

 

TT Mã HP Tên học phần Số 

TC 

MSCB Cán bộ giảng dạy Di động 

1 SG399 
Dạy học tác phẩm văn học theo 

thể loại - Tiểu học 
2 002887 Nguyễn Thị Linh 0907781822 

2 SP056 
Phương pháp dạy học tiếng 

Việt giáo dục tiểu học 1 
2 002095 Trịnh Thị Hương 0985401976 

3 SP049 Giáo dục học-GDTH 3 002012 Trần Lương 0905520076 

4 SP062 
Đạo đức và phương pháp dạy 

học đạo đức 
2 002743 Lữ Hùng Minh 0932854848 

5 SG227 Cơ sở tự nhiên xã hội 1 2 001610 Thái Thị Tuyết Nhung 0978786188 

6 SG418 Lý luận dạy học GD - Tiểu học 2 002095 Trịnh Thị Hương 0985401976 

 

Tổng số tín chỉ: 13 

II. Lịch giảng dạy 

 

Thời gian Buổi sáng Buổi chiều 

16/5/2026 Giáo dục học-GDTH Giáo dục học-GDTH 

17/5/2026 Giáo dục học-GDTH Giáo dục học-GDTH 

   

23/5/2026 Giáo dục học-GDTH Giáo dục học-GDTH 

24/5/2026 Giáo dục học-GDTH Giáo dục học-GDTH 

   

30/5/2026 Giáo dục học-GDTH  
31/5/2026 Dạy học tác phẩm văn học theo thể loại 

- Tiểu học 

Dạy học tác phẩm văn học theo thể loại 

- Tiểu học 
   

06/6/2026 Dạy học tác phẩm văn học theo thể loại 

- Tiểu học 

Dạy học tác phẩm văn học theo thể loại 

- Tiểu học 
07/6/2026 Dạy học tác phẩm văn học theo thể 

loại - Tiểu học 

Dạy học tác phẩm văn học theo thể loại 

- Tiểu học 
   

13/6/2026 Thi HP: Dạy học tác phẩm văn học theo 

thể loại - Tiểu học 
 

14/6/2026   
   

20/6/2026 Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức 

21/6/2026 Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức 
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27/6/2026 Phương pháp dạy học tiếng Việt giáo dục 

tiểu học 1 

Phương pháp dạy học tiếng Việt giáo dục 

tiểu học 1 

28/6/2026 Lý luận dạy học GD - Tiểu học Lý luận dạy học GD - Tiểu học 

   

04/7/2026 Phương pháp dạy học tiếng Việt giáo dục 

tiểu học 1 

Phương pháp dạy học tiếng Việt giáo dục 

tiểu học 1 

05/7/2026 Phương pháp dạy học tiếng Việt giáo dục 

tiểu học 1 

Phương pháp dạy học tiếng Việt giáo dục 

tiểu học 1 

   
11/7/2026 Lý luận dạy học GD - Tiểu học Lý luận dạy học GD - Tiểu học 

12/7/2026 Lý luận dạy học GD - Tiểu học Lý luận dạy học GD - Tiểu học 

   

18/7/2026 Thi: Lý luận dạy học GD - Tiểu học 

Phương pháp dạy học tiếng Việt giáo dục 

tiểu học 1 

 

19/7/2026 Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức 

   

25/7/2026   

26/7/2026 Cơ sở tự nhiên xã hội 1  Cơ sở tự nhiên xã hội 1 

   

01/08/2026 Cơ sở tự nhiên xã hội 1 Cơ sở tự nhiên xã hội 1  
02/08/2026 Cơ sở tự nhiên xã hội 1 Cơ sở tự nhiên xã hội 1 

   

08/08/2026 Thi: Cơ sở tự nhiên xã hội 1  

09/08/2026   

   

15/08/2026   

16/08/2026   

 

Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2026 

 Hiệu trưởng Trường Sư phạm                                  Phó Trưởng Khoa GDTH và MN 

 

 

 

 

           Huỳnh Anh Huy                                                          Dương Hữu Tòng                                   
 

  

Ghi chú 

 

1. Buổi sáng: bắt đầu 7 giờ 30 phút; buổi chiều: bắt đầu 13 giờ 30 phút. 

2. Địa điểm dạy và học: Phòng 307/D1, Nhà điều hành, trường Đại học Cần Thơ. 

3. Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp Giáo dục Tiểu học được miễn: Triết học Mác – 

Lênin (ML014); Tâm lý học đại cương (SP009) 
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4. Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm được miễn: Triết học Mác – Lênin 

(ML014); Tâm lý học đại cương (SP009) 
5. Sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng Giáo dục Tiểu học được miễn: Triết học Mác – 

Lênin (ML014); Tâm lý học đại cương (SP009); Văn học thiếu nhi ((SG425); Lý 

thuyết số (SG049). 
6. Sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm được miễn: Triết học Mác – Lênin 

(ML014); Tâm lý học đại cương (SP009) 
7. Sinh viên đã tốt nghiệp Đại học được miễn: Triết học Mác – Lênin (ML014) 

8. Sinh viên tốt nghiệp Trung học phổ thông không được miễn bất kỳ học phần nào. 

 

Thông tin liên lạc: 

1. Thầy Trí: 090 7099639 (Trung tâm liên kết). 

2. Thầy Đạt: 081 6469417 (Cán bộ phụ trách đào tạo của Trường Sư phạm) 

3. Cô Hương: 098 5401976 (Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non). 

4. Thầy Tòng: 098 3095259 (Phó Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non) 

5. Bạn Hương: 097 5531284 (Lớp trưởng). 
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